	CƠ QUAN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục số 1
RÀ SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC LUẬT SƯ CÔNG
(Kèm theo Công văn số         ngày      /5/2026 của Bộ Tư pháp)
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Đơn vị công tác

(ghi rõ chức vụ nếu có)
	Thuộc nhóm đối tượng

	Ghi chú

(trường hợp chức danh khác tương đương Nhóm 1, Nhóm 2)
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	Nhóm 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: 

Số lượng nhóm 1:

Số lượng nhóm 2:

Ghi chú: Các chức danh được rà soát không bao gồm người đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên ngành Toà án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát, chấp hành viên và trợ giúp viên pháp lý.
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Phụ lục số 2

RÀ SOÁT CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT PHÁP LÝ 

TẠI KHU VỰC NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Công văn số         ngày      /5/2026 của Bộ Tư pháp)
	Stt
	Tên cơ quan đơn vị trực thuộc
	Số lượng vụ kiện hành chính
	Số lượng vụ, việc tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư, thương mại
	Số lượng dự án kinh tế - xã hội trọng điểm
	Số lượng vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp
	Số lượng các loại việc có tính chất pháp lý khác

	
	
	Đang phát sinh
	Dự kiến phát sinh 2026
	Đang phát sinh
	Dự kiến phát sinh 2026
	Đang phát sinh
	Dự kiến phát sinh 2026
	Đang phát sinh
	Dự kiến phát sinh 2026
	Đang phát sinh
	Dự kiến phát sinh 2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các công việc được rà soát không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động của pháp chế của cơ quan, tổ chức.

� Nhóm 1: người đã có Chứng chỉ hành nghề luật sư và những trường hợp thuộc đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư gồm người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật và tương đương.


Nhóm 2: người đã có Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo nghề luật sư và những trường hợp thuộc đối tượng được miễn đào tạo, tập sự hành nghề luật sư 4 tháng gồm người là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật và tương đương.





